


Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 6 (có đáp án): Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Câu 1: Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây
a. Có chân giả
b. Sống tự do ngoài thiên nhiên
c. Có di chuyển tích cực
d. Có hình thành bào xác
đáp án
Trùng kiết lị giống trùng biến hình là đều có chân giả, chỉ là chân giả của trùng kiết lị rất ngắn.
→ Đáp án a
Câu 2: Hình thức dinh dưỡng của trùng kiết lị là
a. Kí sinh
b. Tự dưỡng
c. Dị dưỡng
d. Tự dưỡng và dị dưỡng
đáp án
Trùng kiết lị sống kí sinh ở thành ruột nuốt hồng cầu gây nguy hiểm cho con người.
→ Đáp án a
Câu 3: Ở ngoài tự nhiên trùng kiết lị tồn tại ở dạng
a. Bào xác
b. Trứng
c. Trùng kiết lị non
d. Trùng kiết lị trưởng thành
đáp án
Trùng kiết lị ở ngoài môi trường kết bào xác, khi vào ruột người chúng chui ra khỏi bào xác và sống kí sinh ở thành ruột.
→ Đáp án a
Câu 4: Trùng kiết lị lây nhiễm vào cơ thể người qua con đường
a. Qua đường hô hấp
b. Qua đường tiêu hóa
c. Qua đường máu
d. Cách khác
đáp án
Bào xác trùng kiết lị theo thức ăn, nước uống vào ống tiêu hóa người.
→ Đáp án b
Câu 5: So với kích thước của hồng cầu, thì trùng kiết lị có kích thước
a. Lớn hơn
b. Nhỏ hơn
c. Bằng nhau
d. Không xác định được
đáp án
Trùng kiết lị có kích thước lớn hơn hồng cầu, chúng có thể nuốt nhiều hồng cầu.
→ Đáp án a
Câu 6: Vật trung gian truyền trùng sốt rét cho con người là
a. Ruồi
b. Muỗi Anôphen
c. Chuột
d. Gián
đáp án
Muỗi Anôphen là vật trung gian truyền trùng sốt rét vào cơ thể con người.
→ Đáp án b
Câu 7: Trùng sốt rét lây nhiễm qua đường
a. Đường hô hấp
b. Đường tiêu hóa
c. Đường máu
d. Cách khác
đáp án
Trùng sốt rét do muỗi Anôphen truyền vào máu người.
→ Đáp án c
Câu 8: Trùng sốt rét không thích nghi kí sinh ở
a. Tuyến nước bọt của muỗi Anôphen
b. Thành ruột của muỗi Anôphen
c. Máu người
d. Thành ruột người
đáp án
Trùng sốt rét thích nghi sống ở trong máu người, trong tuyến nước bọt và thành ruột của muỗi Anôphen.
→ Đáp án d
Câu 9: Trùng sốt rét di chuyển bằng cơ quan nào
a. Bằng chân giả
b. Bằng lông bơi
c. Bằng roi bơi
d. Không có cơ quan di chuyển
đáp án
Trùng sốt rét không có cơ quan di chuyển, chúng sống kí sinh trong hồng cầu người.
→ Đáp án d
Câu 10: Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là
a. Trùng roi, trùng biến hình
b. Trùng biến hình, trùng giày
c. Trùng kiết lị, trùng sốt rét
d. Trùng sốt rét, trùng biến hình
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Trùng kiết lị và trùng sốt rét là động vật nguyên sinh sống kí sinh.
→ Đáp án c

